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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

  Bản án số: 57/2021/HS-PT 

Ngày: 25/11/2021 

CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh  phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

 Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Đức Thủy 

 -  Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

tỉnh Hà Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Viết Luận - Kiểm sát viên trung cấp         

Ngày 25 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam xét 

xử phúc thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 73/2021/TLPT-HS ngày 21 

tháng  9 năm 2021, đối với bị cáo Cù Huy V và Đỗ Đại H; do có kháng cáo của 

các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 34/2021/HS-ST ngày 17 tháng 8 

năm 2021 của Toà án nhân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

 - Bị cáo có kháng cáo:  

1. Cù Huy V, sinh năm 1994, tại Hà Nam; nơi cư trú: Xã A, huyện B, tỉnh 

Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Cù Huy V và bà 

Ngô Thị Bích T (đã chết); vợ là Phan Thị D, chưa có con; tiền án, tiền sự: 

Không; bị bắt tạm giữ từ ngày 18/5/2021 đến ngày 21/5/2021 chuyển tạm giam 

đến nay; có mặt. 

2. Đỗ Đại H, sinh năm 2000, tại Hà Nam; nơi cư trú: Xã B, huyện B, tỉnh 

Hà Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Quang T và 

bà Trần Thị Hồng T; vợ con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ từ 

ngày 18/5/2021 đến ngày 21/5/2021 chuyển tạm giam đến nay; có mặt. 

- Bị cáo không kháng cáo, không bị kháng nghị: Trần Văn H1, sinh năm 

1995; nơi cư trú: Xã A, huyện B, tỉnh Hà Nam; vắng mặt. 

-  Bị hại không kháng cáo: Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1972; Trú tại: xã 

B, huyện B, tỉnh Hà Nam; vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 15/4/2021, lợi dụng  sở hở trong việc quản lý 

tài sản của gia đình ông Nguyễn Văn L ở xã B, huyện B, tỉnh Hà Nam, Cù Huy 

V điều khiển xe máy không biển kiểm soát (BKS), rủ Trần Văn H1, Đỗ Đại H 

điều khiển xe máy BKS 90B3- 259.73 đến nhà ông L để lấy trộm bộ cửa cuốn 

của nhà ông L, H dùng kéo cắt dây thép buộc cửa cuốn rồi cùng H1 khênh bộ 

cửa cuốn đặt lên sau xe mô tô của V, H1 ngồi sau xe giữ bộ cửa cuốn còn V điều 

khiển xe máy chở bộ cửa cuốn đi. Cả ba mang bộ cửa cuốn vừa trộm cắp được 

đến gia đình bà Cù Thị T (là bác họ V) để gửi nhờ, được bà T đồng ý.  

Vật chứng đã thu giữ: Thu tại nhà ở của bà Cù Thị T 01 bộ cửa cuốn hiệu 

Royal màu ghi còn nguyên vẹn, dài 3,41m, khi cuộn tròn có đường kính 0,46m 

được bọc xốp màu trắng và dán băng dính bên ngoài; tạm giữ các giấy tờ, hình 

ảnh do ông Nguyễn Văn L cung cấp gồm: 01 tờ hóa đơn bán lẻ ngày 11/5/2021 

của Cửa hàng Gia Bảo, nội dung ghi “Cửa tấm liền 0,6 thành tiền 5.300.000đ”, 

01 USB màu trắng bạc bên trong lưu trữ 01 đoạn video dài 04 đến 05 phút ghi 

lại diễn biến các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của ông L ngày 

15/5/2021; thu giữ tại nhà Đỗ Đại H 01 chiếc quần bò dài màu xanh trắng; thu 

giữ tại nhà Cù Huy V thu giữ: 01 chiếc kéo dài 21,5cm, 03 áo chống nắng màu 

xám, màu hồng, màu xanh đen (đều có mũ), 01 xe mô tô hiệu Honda màu xanh 

đen bạc không có BKS và 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Phan Thị 

Duyên; tạm giữ 01 xe mô tô BKS 90B3-259.73 do anh Nguyễn Hồng S, sinh 

năm 2000 ở thôn D, xã T, huyện B giao nộp. 

Kết luận giám định tài sản số 21/KL-HDĐG ngày 20/5/2021 của Hội đồng 

giám định tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bình Lục kết luận: Trị giá của bộ 

cửa cuốn nêu trên là 5.300.000đ. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 34/2021/HS-ST ngày 17 tháng 8 năm 2021 

của Toà án nhân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam quyết định: Áp dụng khoản 1 

Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51(riêng Cù Huy V áp dụng thêm khoản 2 

Điều 51), Điều 17; Điều 38; Điều 58 Bộ luật hình sự: Tuyên bố các bị cáo Cù 

Huy V, Đỗ Đại H phạm tội “Trộm cắp tài sản’; xử phạt Cù Huy V 01 năm 03 

tháng tù, Đỗ Đại H 01 năm tù, thời hạn tù đều tính từ ngày 18/5/2021.  

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, hình phạt đối với bị cáo 

Trần Văn H1; quyết định xử lý vật chứng, án phí hình sự và quyền kháng cáo. 

Ngày 19/8/2021, các bị cáo Cù Huy V, Đỗ Đại H đều có đơn kháng cáo đề 

nghị được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Cù Huy V và Đỗ Đại H giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo đề nghị được hưởng án treo; trình bày lý do đã thành khẩn khai báo, 
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hoàn cảnh gia đình khó khăn, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự: không chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo Cù Huy V, Đỗ Đại H; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

34/2021/HS-ST ngày 17/8/2021 của Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam. Án phí phúc thẩm các bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo Cù Huy V, Đỗ Đại 

H trong hạn luật định, đảm bảo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 322 Bộ luật 

Tố tụng hình sự nên hợp lệ, được cấp phúc thẩm xem xét, giải quyết theo thủ tục 

phúc thẩm. 

[2] Về tội danh: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Cù Huy V, Đỗ Đại H thừa nhận hành vi phạm 

tội phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ 

thẩm, lời khai của bị cáo khác, của người bi hại, người làm chứng; kết luận định 

giá tài sản, vật chứng thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ 

cơ sở kết luận: Khoảng 02 giờ 30 phút ngày 15/5/2021, Cù Huy V cùng với Trần 

Văn H1, Đỗ Đại H đã có hành vi trộm cắp 01 bộ cửa cuốn trị giá 5.300.000đ của 

gia đình ông Nguyễn Văn L ở xã B, huyện B, tỉnh Hà Nam.  

Cấp sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố các bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Khi lượng 

hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi 

phạm tội, đánh giá vai trò của các bị cáo trong vụ án, nhận định về nhân thân, áp 

dụng đầy đủ các tình các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo 

quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo Cù Huy V có 

bố đẻ là thương binh loại 1 nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, để xử phạt bị cáo V mức án 01 năm 03 tháng 

tù, bị cáo H mức án 01 năm tù là phù hợp, không nặng.  

[3] Về tính chất mức độ tội phạm: Hành vi phạm tội của Cù Huy V và Đỗ 

Đại H là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của người  khác, gây 

mất trật tự trị an tại địa phương. Cần phải xử lý với mức hình phạt tương xứng, 

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là cần thiết, nhằm cải tạo và giáo dục 

đối với bị cáo, cũng như để phòng ngừa tội phạm. 

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo: Như đã phân tích ở trên, Tòa án cấp sơ 

thẩm đã đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ tội phạm, nhân thân, tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo; tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo 
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không đưa ra tài liệu, chứng cứ hoặc tình tiết giảm nhẹ nào mới, do vậy kháng 

cáo của các bị cáo không có căn cứ chấp nhận. Cấp phúc thẩm quyết định giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

 [5] Án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên 

các bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356: Không chấp nhận kháng 

cáo của bị cáo Cù Huy V, Đỗ Đại H; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 34/2021/HS-

ST ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Toà án nhân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

đối với V, H. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 (đối với V, H) và khoản 2 ( 

đối với V) Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự; Điều 107, 

khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án:  

Tuyên bố bị cáo Cù Huy V, Đỗ Đại H phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  Xử 

phạt: bị cáo Cù Huy V 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

18/5/2021; Đỗ Đại H 01 (một năm) tù, thời hạn tù tính từ ngày 18/5/2021. 

2. Án phí hình sự phúc thẩm: Cù Huy V, Đỗ Đại H mỗi bị cáo phải nộp 

200.000đ. 

3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hà Nam; 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Hà Nam; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND, VKSND huyện Bình Lục; 

- Công an  huyện Bình Lục; 

- Chi cục THADS huyện Bình Lục; 

- Các bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, HCTP Tòa án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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